
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 301691820 Nguyễn Thị Nghiêm 16/09/1999 Long An Nữ 17CYS1 21TANC1

2 341992550 Ngô Thị Ngọc 26/04/1999 Đồng Tháp Nữ 21TANC1 21TANC1

3 321790882 Nguyễn Thị Yến Ngọc 14/11/2000 Bến Tre Nữ 18CSMB 21TANC1

4 25875051 Trương Thị Hồng Nhung 31/07/1999 Thái Bình Nữ 17CYS 21TANC1

5 312033255 Trần Thị Mỹ Nhung 16/05/1990 Tiền Giang Nữ
N19DS-
TDV1 21TANC1

6 285703846 Lê Quỳnh Như 16/02/1997 Bình Phước Nữ
N19CDH-

HGV1 21TANC1

7 285468747 Nguyễn Thị Quỳnh Như 28/04/1997 Trà Vinh Nữ
N19CDH-

HGV1 21TANC1

8 25852595 Lê Tuệ Như 12/06/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMA 21TANC1

9 301709259 Lâm Thanh Phát 27/08/1999 Long An Nam 17CYS1 21TANC1

10 312428673 Phạm Thị Mai Phương 15/01/1998 Tiền Giang Nữ 17CYS1 21TANC1

11 072199002274 Nguyễn Thị Ngọc Phương 22/02/1999 Tây Ninh Nữ 17CSMA 21TANC1

12 331815190 Manh Tố Quyên 17/09/1997 Vĩnh Long Nữ 21TACN1 21TANC1

13 321734163 Vỏ Thị Cẩm Tiên 15/11/1999 Bến Tre Nữ 17CYS1 21TANC1

14 251172596 Lê Quốc Tiến 09/04/1999 Lâm Đồng Nam 17CYS 21TANC1

15 245381953 Vũ Minh Tiến 23/06/1999 Ninh Bình Nam 17CYS1 21TANC1

16 241746289 Châu Thanh Toàn 09/06/1999 Bình Định Nam 17CYS 21TANC1

17 321608573 Huỳnh Ngọc Cẩm Tú 22/05/1999 Bến Tre Nữ 17CYS 21TANC1

18 023569145 Nguyễn Hữu Tự 07/07/1984 TP Hồ Chí Minh Nam
N19CDH-

HGV1 21TANC1

19 212431640 Phạm Thị Kim Thao 18/08/2000 Quảng Ngãi Nữ 18CSMA 21TANC1

20 285670160 Lương Thị Thu Thảo 22/11/1997 Lâm Đồng Nữ
N19DS-
TDL1 21TANC1

21 301745957 Lê Hồng Thắm 15/12/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 17CDH1 21TANC1

22 92010009 Đào Thị Thắm 10/11/1983 Nghệ An Nữ
N19DS-
TDL1 21TANC1

23 72099003298 Phạm Văn Thắng 05/06/1999 Tây Ninh Nam 17CYS 21TANC1

24 072099003298 Phạm Văn Thắng 05/06/1999 Tây Ninh Nam 17CYS 21TANC1

25 024203714 Võ Thị Thoa 11/11/1969 Nghệ An Nữ
N19CDH-

HGV1 21TANC1

26 215401525 Đặng Lê Lệ Thu 20/05/1996 Bình Định Nữ
N19DS-
TDL1 21TANC1

27 92010011 Trần Hồng Thủy 08/11/1985 Đồng Nai Nữ
N19DS-
TDL1 21TANC1

28 366230191 Lê Thị Anh Thư 20/06/2000 Sóc Trăng Nữ 18CTT2 21TANC1

29 241706451 Phạm Thị Thương 18/02/1997 Đắk Lắk Nữ
D19DS-
TDL1 21TANC1

Ngày kiểm tra: 25/12/2021

Họ và tên

Thời gian kiểm tra: 13h30 - 15h00

TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO (NGHE, ĐỌC, VIẾT)
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIỂM TRA TRỰC TUYẾN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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30 231227062 Phạm Thị Mỹ Trinh 02/09/1999 Gia Lai Nữ 17CYS 21TANC1

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: Tổng số tờ giấy kiểm tra:

Trưởng Ban Coi kiểm tra Cán bộ coi kiểm tra 1 Cán bộ coi thi kiểm tra 2

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: Tổng số bài kiểm tra:
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